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1 ĐH 12 KTMT 1 1/1 25 CAD trong điện tử 1 1303A1 T.Q. Việt

2 ĐH 12 KTMT 2 1/1 25 CAD trong điện tử 2 1303A1 T.Q. Việt

3 ĐH 12 KTMT 3 1/1 25 CAD trong điện tử 2 1303A1 T.Q. Việt

4 ĐH 12 KTMT 4 1/1 25 CAD trong điện tử 2 1303A1 T.Q. Việt

5 ĐH 12 KTMT 6 1/1 25 CAD trong điện tử 1 1303A1 T.Q. Việt

6 ĐH 11 ĐT2 1/2 15 Mạng MT-TTMạng MT-TT 1 1302A1 1 1302A1 B.Q. Bảo

7 ĐH 11 ĐT1 1/2 15 Mạng MT-TTMạng MT-TT 2 1302A1 2 1302A1 B.Q. Bảo

8 ĐH 11 Đ11 1/2 15 KT lập trình nhúng 3 1302A1 B.Q. Bảo

9 ĐH 11 Đ11 2/2 15 KT lập trình nhúng 3 1302A1 B.Q. Bảo

10 ĐH 11 Đ9 1/2 15 KT lập trình nhúng 3 1302A1 B.Q. Bảo

11 ĐH 12 ĐT3 K12 1/3 25 KT lập trình nhúng 2 1304A1 D.T. Hằng

12 ĐH 12 ĐT3 K13 2/3 25 KT lập trình nhúng 1 1303A1 D.T. Hằng

13 ĐH 12 ĐT3 K13 3/3 25 KT lập trình nhúng 1 1306A1 D.T. Hằng

14 ĐH 12 ĐT4 K12 1/3 25 KT lập trình nhúng 1 1606A1 D.T. Hằng

15 ĐH 12 ĐT4 K12 1/3 25 KT lập trình nhúng 2 1306A1 D.T. Hằng

16 ĐH 12 ĐT2 K12 1/3 25 KT lập trình nhúng 2 1303A1 D.T. Hằng

17 ĐH 12 ĐT2 K12 3/3 25 KT lập trình nhúng 2 1304A1 D.T. Hằng

18 ĐH 12 ĐT1 K11 1/3 20 KT lập trình nhúng 2 1606A1 D.T. Hằng

19 ĐH 12 ĐT1 K12 1/3 25 KT lập trình nhúng 1 1306A1 D.T. Hằng

20 ĐH 12 ĐT2 K12 2/3 25 KT lập trình nhúng 2 1303A1 D.T. Hằng

21 ĐH 10 ĐT1 1/3 27 KT Vi điều khiển N.V. Tùng

22 ĐH 10 ĐT1 2/3 26 KT Vi điều khiển 1 1304A1 N.V. Tùng

23 ĐH 10 ĐT1 3/3 26 KT Vi điều khiển 2 1304A1 N.V. Tùng

24 CĐ ĐH 11 ĐT1 1/1 20 Tkưd trên ARM Cortex M3 3 1304A1 N.V. Tùng

25 ĐH 11 803117.4 1/3 25 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 1 1304A1 N.V. Tùng

26 ĐH 11 803117.4 2/3 25 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 2 1304A1 N.V. Tùng

27 ĐH 11 803117.4 3/3 24 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 2 1304A1 N.V. Tùng

28 ĐH 11 803117.3 1/3 24 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 1 1304A1 N.V. Tùng

29 ĐH 11 803117.3 2/3 24 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 1 1304A1 N.V. Tùng

30 ĐH 11 803117.3 3/3 24 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 1 1304A1 N.V. Tùng

31 ĐH 11 803117.5 1/2 24 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 1 1304A1 N.V. Tùng

32 ĐH 11 803117.5 2/2 24 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 1 1304A1 N.V. Tùng

33 ĐH 12 0803113.7 2/3 KT Lập trình nhúng 1 1302A1 N.T. Thu

34 ĐH 12 0803113.7 1/3 KT Lập trình nhúng 2 1304A1 N.T. Thu

35 ĐH 11 803123.3 2/3 25 Mạng MT-TTMạng MT-TT 1 1605A1 N.T. Thu

36 ĐH 11 803123.6 2/3 25 Mạng MT-TTMạng MT-TT 2 1304A1 N.T. Thu

37 ĐH 11 DTMT1 1/2 25 Thiết kế vi mạch số 1 1306A1 T.V. Luyên

38 ĐH 11 DTMT1 2/2 25 Thiết kế vi mạch số 2 1306A1 T.V. Luyên
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39 ĐH 11 TT-MTT2 1/1 29 Thiết kế vi mạch số 2 1306A1 2 1306A1 T.V. Luyên

40 ĐH 10 ĐT 1/2 35 Vi mạch số LTVi mạch số LT 3 1306A1 T.V. Luyên

41 ĐH 10 ĐT 2/2 35 Vi mạch số LTVi mạch số LT 3 1306A1 3 1306A1 3 1306A1 T.V. Luyên

42 ĐH 11 KTMT 2 1/3 25 TK Vi mạch sốTK Vi mạch số 2 1306A1 1 1305A1 P.T.Q. Trang

43 ĐH 11 KTMT 2 1/3 25 TK Vi mạch sốTK Vi mạch số P.T.Q. Trang

44 ĐH 11 TT&MMT 1/2 25 TK Vi mạch sốTK Vi mạch số 2 1306A1 1 1306A1 P.T.Q. Trang

45 ĐH 12 ĐT5 1/2 35 KT Lập trình nhúng 2 1305A1 1 1306A1 P.T.Q. Trang

46 ĐH 12 0803116.4 25 KT Vi điều khiển 1 1305A1 1 1305A1 N.A. Dũng

47 ĐH 12 0803116.3 25 KT Vi điều khiển 2 1305A1 2 1305A1 N.A. Dũng

48 ĐH 11 0803116.1 25 KT Vi điều khiển 1 1305A1 N.A. Dũng

49 ĐH 11 0803116.2 25 KT Vi điều khiển 2 1305A1 N.A. Dũng

50 CĐN 10 ĐTCN2 JICA 1/1 30 Vi điều khiển NC 2 1305A1 2 1305A1 P.V. Chiến

51 CD 16 0804116.1 1 3 KT Vi điều khiển 2 1505A1 P.V. Chiến

52 ĐH 12 CĐT2 1 25 KT Vi điều khiển 1 1505A1 P.V. Chiến

53 ĐH 11 0803117 1/2 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 1 1302A1 Đ.T.P. Mai

54 ĐH 11 0803117 2/2 KT Vi xử lýKT Vi xử lý Đ.T.P. Mai

55 ĐH 11 0803117 1/2 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 2 1302A1 Đ.T.P. Mai

56 ĐH 11 0803117 2/2 KT Vi xử lýKT Vi xử lý 2 1302A1 Đ.T.P. Mai

57 ĐH 11 ĐT6 1/3 23 KT Vi điều khiển 3 1305A1 H.M. Đào

58 ĐH 11 ĐT6 2/3 23 KT Vi điều khiển 3 1305A1 H.M. Đào

59 ĐH 11 ĐT6 3/3 24 KT Vi điều khiển 3 1305A1 H.M. Đào


